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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện 
tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030 với Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng 
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SYT ngày    /10/2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng)


	Stt
	Tiêu chí
	Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND
	Dự thảo Nghị quyết mới
	Thuyết minh

	1
	Phạm vi và đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	Giữ nguyên nội dung như Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND
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	Nguyên tắc thực hiện
	1. Việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo đúng điều kiện, đúng đối tượng theo quy định.
2. Các trường hợp nhận kinh phí khuyến khích, hỗ trợ không đúng đối tượng, không đúng điều kiện sẽ bị thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
	
	Giữ nguyên nội dung như Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND
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	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế
	Hỗ trợ một lần bằng tiền 3.000.000 đồng đối với phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

	1. Hỗ trợ một lần bằng tiền 3.000.000 đồng/phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi sinh con thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người.
b) Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.
2. Hỗ trợ một lần bằng tiền 2.000.000 đồng/phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng sinh con trong thời gian thành phố Hải Phòng được Cơ quan thống kê trung ương công bố chính thức là địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế tại thời điểm công bố Niên giám thống kê quốc gia hằng năm”.
3. Trường hợp một phụ nữ đồng thời thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Điều này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
4. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con thực hiện theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 168/2026/NĐ-CP.


	* Đề xuất bổ sung, sửa đổi:
- Mở rộng đối tượng thụ hưởng: Phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi sinh con.
- Bổ sung 02 nhóm đối tượng hưởng chính sách là: (1) Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, (2) Phụ nữ sinh con trong thời gian thành phố Hải Phòng được Cơ quan thống kê trung ương công bố chính thức có mức sinh dưới mức sinh thay thế tại thời điểm công bố Niên giám thống kê quốc gia hằng năm.
- Sửa đổi cụm từ “phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi” bằng cụm từ “Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi”.
- Bổ sung quy định phụ nữ chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
- Bổ sung trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ
* Định mức đề xuất: 
- Bổ sung mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/phụ nữ đối với “phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người”. Đây là nhóm đối tượng cần được ưu tiên, số lượng dự kiến sinh năm 2027 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố rất ít (theo tổng hợp từ Trung tâm Y tế dự kiến năm 2027 có 15 phụ nữ sinh con).
- Bổ sung mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/phụ nữ đối với “Phụ nữ sinh con trong thời gian thành phố Hải Phòng được Cơ quan thống kê trung ương công bố chính thức có mức sinh dưới mức sinh thay thế tại thời điểm công bố Niên giám thống kê quốc gia hằng năm”. 
Theo tổng hợp từ Trung tâm Y tế, dự kiến năm 2027 có 40.951 phụ nữ thuộc đối tượng này sinh con. Căn cứ vào ý kiến tham gia của Sở Tài chính về khả năng ngân sách của thành phố hiện nay phải cùng lúc cân đối, ưu tiên nguồn lực cho rất nhiều lĩnh vực trọng điểm. Do đó, đề xuất bằng mức tối thiếu theo quy định của Trung ương quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 168/2026/ND-CP.
* Căn cứ đề xuất: 
- Theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 14 Luật Dân số số quy định các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế gồm:“b) Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; c) Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; d) Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi”.
Theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau: “a) Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; b) Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; c) Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35”.
Theo điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 14 Luật Dân số quy định:“3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa  phương cấp tỉnh quy định nội dung sau đây: (1) Mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định. (2) Định kỳ hằng năm, Cơ quan thống kê trung ương công bố tình trạng mức sinh để Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phù hợp để duy trì mức sinh thay thế”.
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 nhằm đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật Dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; cụ thể hóa đầy đủ các chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; xác định rõ đối tượng thụ hưởng; mức khuyến khích, hỗ trợ đảm công bằng giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng; mở rộng phạm vi áp dụng, việc sử dụng tiêu chí “cư trú” thay cho “đăng ký thường trú” nhằm xác định đối tượng theo phạm vi dân cư thực tế, hợp pháp trên địa bàn; đảm bảo sự công bằng, quyền tiếp cận chính sách cho các nhóm đối tượng đang cư trú hợp pháp, sinh sống, làm việc, cống hiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng, việc mở rộng hỗ trợ cho đối tượng tạm trú là sự ghi nhận thiết thực, giúp họ yên tâm lao động, cống hiến và gắn bó lâu dài với thành phố, đồng thời bảo đảm khả năng quản lý đối tượng thông qua dữ liệu cư trú và hồ sơ chứng minh điều kiện hưởng chính sách.
Đối với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/phụ nữ (áp dụng cho nhóm phụ nữ sinh con ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế), chính sách chỉ thực hiện khi thành phố Hải Phòng được cơ quan Thống kê trung ương xác định là địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế, qua đó bảo đảm chính sách linh hoạt, phù hợp tình hình mức sinh từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, ứng phó với xu hướng mức sinh giảm và bảo đảm phát triển dân số bền vững trên địa bàn thành phố.
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	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

	1. Đối với tập thể: 
Khuyến khích các thôn, tổ dân phố đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước. 
2. Đối với cá nhân:
Hỗ trợ một lần bằng tiền 2.000.000 đồng/gia đình đối với gia đình sinh 02 (hai) con gái và trong năm học có con đạt giải thành phố trở lên môn văn hoá do ngành giáo dục tổ chức.

	
	Giữ nguyên nội dung như Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND
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	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số

	1. Hỗ trợ hằng năm bằng tiền cho xã, phường, đặc khu để khám sức khoẻ định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi, định mức 160.000 đồng/người cao tuổi/năm (bao gồm: khám lâm sàng, điện tim, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm đường máu mao mạch).
2. Hỗ trợ hằng năm bằng tiền 20.000.000 đồng/xã, phường, đặc khu cho hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động, tổ chức khám và lập sổ khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi.



	



Bãi bỏ Điều 5. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số


	* Căn cứ đề xuất bãi bỏ:
- Theo khoản 1, điểm a, khoản 2 Điều 69, khoản 1 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định:  
“1. Phạm vi nội dung chuyên môn (danh mục dịch vụ) khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế”.
“2. Đối tượng được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần gồm:
a) Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công…”.
[bookmark: tc_75]“1. Từ năm 2026: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Nghị định này”.
- Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30/06/2026 của Bộ Y tế (sửa đổi, bổ sung Điều 36 Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) quy định đối với việc khám sức khỏe định kỳ, các danh mục khám cận lâm sàng chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ trực tiếp khám lâm sàng dựa trên tình trạng sức khỏe thực tế của người khám.
Việc bãi bỏ Điều 5 là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện. Nội dung hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đã được quy định toàn diện tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ và được Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa tại Kế hoạch số 201/KH-UBND. Đồng thời, quy định về danh mục khám cận lâm sàng trong Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định chuyên môn mới của Bộ Y tế tại Thông tư số 25/2026/TT-BYT. Việc bãi bỏ sẽ tạo cơ sở để thực hiện thống nhất quy trình chuyên môn, tránh trùng lặp chính sách và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.
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	Đề xuất thay thế bằng Điều 5 mới như sau:
Điều 5. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
1. Hỗ trợ triển khai thí điểm bằng tiền 50.000.000 đồng/năm/Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng/xã, phường, đặc khu.
2. Điều kiện, tiêu chí hỗ trợ:
Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập; thực hiện các nội dung chăm sóc theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Điều 5, 7, 8 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP).


	- Lý do thay thế: Việc bổ sung chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP; tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực hỗ trợ một phần chi phí duy trì hoạt động của Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng; góp phần tạo môi trường để người cao tuổi được chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng tự chăm sóc; tham gia các hoạt động phù hợp về giao tiếp, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời hỗ trợ gia đình trong chăm sóc người cao tuổi, nhất là đối với gia đình có người cao tuổi cần hỗ trợ trong thời gian ban ngày từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành phố chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số, phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng theo hướng đa dạng, phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế.
- Căn cứ đề xuất:
+ Mức hỗ trợ được đề xuất theo hướng hỗ trợ một phần chi phí thiết yếu để duy trì hoạt động thường xuyên (trang thiết bị thiết yếu theo dõi sức khỏe, luyện tập, phục hồi chức năng, truyền thông tư vấn, tổ chức các hoạt động chăm sóc, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...); tham khảo chính sách của thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/cơ sở, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng) và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
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	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số

	Khuyến khích, hỗ trợ hằng năm bằng tiền 2.000.000 đồng/cộng tác viên/xã, phường, đặc khu khi đạt các tiêu chí sau:
1. Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh.
2. Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ.
3. Được Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đánh giá, đề xuất là cộng tác viên tiêu biểu của năm.
	
	Giữ nguyên nội dung như Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND
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	Hiệu lực thi hành
	Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. 
	Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. 
	Sửa đổi thời gian có hiệu lực từ ngày 01/01/2027
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	Tổ chức thực hiện
	1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
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